
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 514 /QĐ-UBND Phú Yên, ngày 17 tháng 4  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của  ở Giao th ng vận tải, UBND cấp huyện. 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Bộ 

Giao thông vận tải Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận 

tải; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 49/TTr-SGTVT 

ngày 02 tháng 04 năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường thuỷ nội địa 

thuộc thẩm quyền giải quyết của     iao th n  v n tải, UBND cấp huyện (phụ 

lục kèm theo).  

Điều 2: Tổ chức thực hiện: 

1.     iao th n  v n tải có trách nhiệm c p nh t, công khai thủ tục hành 

chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ s  dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 

và tích hợp dữ liệu để công khai trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh theo đún  

quy định (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành); niêm yết, công 

khai các thủ tục hành chính này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên 

Tran  th n  tin điện tử của   ; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền  theo đún  quy định  



 

2. UBND cấp huyện có trách nhiệm niêm yết, công khai các thủ tục hành 

chính này tại Bộ ph n một cửa và trên tran  th n  tin điện tử của đơn vị; thực hiện 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo đún  quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòn  Ủy ban nhân dân tỉnh   iám đốc S  Giao thông 

v n tải; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Lê Tấn Hổ 



 

Phụ lục 

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH  NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC 

SỬA ĐỔI, BỔ  UNG TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI, UBND CẤP HUYỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 514 /QĐ-UBND ngày  17 tháng  4 năm 2024 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) 

 

 

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Giao thông vận tải 

TT 

Số hồ 

sơ 

TTH

C 

Thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Cách thức  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí  

Tên 

VBQPPL 

quy định 

nội dung 

sửa đổi, bổ 

sung 

Ghi chú 

1 
2.001

219 

Chấp thu n 

hoạt động 

vui chơi  

giải trí dưới 

nước tại 

vùn  nước 

trên tuyến 

đường thủy 

nội địa, 

vùn  nước 

cảng biển 

hoặc khu 

vực hàng hải 

 

- Thời hạn 

S  Giao 

thông v n tải 

gửi văn bản 

lấy ý kiến 

đến Chi cục 

Đường thủy 

nội địa khu 

vực hoặc 

Cảng vụ 

hàng hải khu 

vực: 02 (hai) 

ngày làm 

việc, kể từ 

khi nh n 

được hồ sơ 

hợp lệ.  

- Thời hạn 

Chi cục 

Đường thủy 

nội địa khu 

vực hoặc 

Cảng vụ 

hàng hải khu 

vực có văn 

bản trả lời: 

02 (hai) ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nh n 

được văn 

bản lấy ý 

kiến của S  

Giao thông 

v n tải.  

- Thời hạn 

- Nộp trực 

tiếp tại 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

tại địa chỉ: 

206A Trần 

Hưn  Đạo, 

thành phố 

Tuy Hòa, 

tỉnh Phú 

Yên. 

- Nộp qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích. 

- Nộp trực 

tuyến qua 

Hệ thống 

thông tin 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính tỉnh 

tại địa chỉ 

https:// 

dichvucong.

phuyen.gov.

vn 

Không 

có 

Nghị định số 

19/2024/NĐ

-CP  

ngày 

23/02/2024 

sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của 

Nghị định số 

48/2019/NĐ

-CP ngày 

05/6/2019 

của Chính 

phủ quy 

định về quản 

lý hoạt động 

của phươn  

tiện phục vụ 

vui chơi  

giải trí dưới 

nước  

Những nội 

dung còn 

lại của thủ 

tục hành 

chính thực 

hiện theo 

Quyết định 

số 290/QĐ-

BGTVT 

ngày 

22/3/2024 

của Bộ 

trư ng Bộ 

Giao thông 

v n tải 



 

S  Giao 

thông v n tải 

ra văn bản 

chấp thu n: 

02 (hai) ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nh n 

được văn 

bản trả lời 

của Chi cục 

Đường thủy 

nội địa khu 

vực hoặc 

Cảng vụ 

hàng hải khu 

vực, hoặc kể 

từ ngày hết 

thời gian quy 

định xin ý 

kiến. 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND cấp huyện 

TT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Thủ tục 

hành 

chính 

Thời 

gian 

 giải 

quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Lệ 

phí 

Văn bản 

QPPL quy 

định nội 

dung thủ tục 

hành chính 

Ghi chú 

1 2.001218 

C n  bố 

m   cho 

phép 

hoạt 

độn  tại 

vùng 

nước 

khác 

không 

thuộc 

vùng 

nước trên 

tuyến 

đườn  

thủy nội 

địa  vùn  

nước 

cản  

biển 

hoặc khu 

vực hàn  

hải  được 

đánh 

dấu  xác 

- Thời 

hạn Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện ra 

quyết 

định 

công bố, 

cho phép 

hoạt 

động: 05 

(năm) 

ngày làm 

việc, kể 

từ ngày 

nh n 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

- Nộp trực tiếp tại  

Bộ ph n tiếp nh n 

và trả kết quả của 

UBND cấp huyện. 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính c n  ích  

- Nộp trực tuyến 

qua Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh 

tại địa chỉ https:// 

dichvucong.phuyen.  

gov.vn 

 

 

 

Không 

có 

 

N hị định số 

19/2024/NĐ-

CP ngày 

23/02/2024 

sửa đổi  bổ 

sun  một số 

điều của 

N hị định số 

48/2019/NĐ-

CP 

ngày 

05/6/2019 

của Chính 

phủ quy định 

về quản lý 

hoạt động 

của phươn  

tiện phục vụ 

vui chơi  giải 

trí dưới nước 

Những 

nội dung 

còn lại 

của thủ 

tục hành 

chính 

thực hiện 

theo 

Quyết 

định số 

290/QĐ-

BGTVT 

ngày 

22/3/2024 

của Bộ 

trư ng 

Bộ Giao 

thông v n 

tải 



 

định vị 

trí bằn  

phao 

hoặc cờ 

hiệu có 

màu sắc 

dễ quan 

sát 

2 2.001217 

Đón   

không 

cho phép 

hoạt 

độn  tại 

vùng 

nước 

khác 

không 

thuộc 

vùng 

nước trên 

tuyến 

đườn  

thủy nội 

địa  vùn  

nước 

cản  

biển 

hoặc khu 

vực hàn  

hải  được 

đánh 

dấu  xác 

định vị 

trí bằn  

phao 

hoặc cờ 

hiệu có 

màu sắc 

dễ quan 

sát 

- Thời 

hạn Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện ra 

quyết 

định 

công bố 

đón   

không 

cho phép 

hoạt 

động: 02 

(hai) 

ngày làm 

việc, kể 

từ ngày 

nh n 

được đơn 

đề nghị. 

3 2.001215 

Đăn  ký 

phươn  

tiện hoạt 

độn  vui 

chơi   iải 

trí dưới 

nước lần 

đầu 

Thời hạn 

cấp Giấy 

chứng 

nh n 

đăn  ký 

phươn  

tiện cho 

chủ 

phươn  

tiện: 03 

(ba) ngày 

làm việc, 



 

kể từ 

ngày 

nh n 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

4 2.001214 

Đăn  ký 

lại 

phươn  

tiện hoạt 

độn  vui 

chơi   iải 

trí dưới 

nước 

- Thời 

hạn cấp 

lại Giấy 

chứng 

nh n 

đăn  ký 

phươn  

tiện cho 

chủ 

phươn  

tiện: 03 

(ba) ngày 

làm việc, 

kể từ 

ngày 

nh n 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

5 2.001212 

Cấp lại 

 iấy 

chứn  

nh n 

đăn  ký 

phươn  

tiện hoạt 

độn  vui 

chơi  

 iải trí 

dưới 

nước 

- Thời 

hạn cấp 

lại Giấy 

chứng 

nh n 

đăn  ký 

phươn  

tiện cho 

chủ 

phươn  

tiện: 03 

(ba) ngày 

làm việc, 

kể từ 

ngày 

nh n 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

6 2.001211 

Xóa 

đăn  ký 

phươn  

tiện hoạt 

độn  vui 

chơi   iải 

trí dưới 

nước 

- Thời 

hạn cấp 

giấy 

chứng 

nh n xóa 

đăn  ký 

phươn  

tiện cho 



 

chủ 

phươn  

tiện: 02 

(hai) 

ngày làm 

việc, kể 

từ ngày 

nh n 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

 

 PHẦN II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT NHÓM THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 1. Thủ tục: Chấp thu n hoạt độn  vui chơi   iải trí dưới nước tại vùn  nước trên 

tuyến đường thủy nội địa  vùn  nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải 

 - Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc, kể từ ngày nh n đủ hồ sơ theo quy định, văn 

bản trả lời của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực hoặc Cảng vụ hàng hải khu vực, hoặc kể 

từ ngày hết thời  ian quy định xin ý kiến 

  

Thứ tự      

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm 

xử lý công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

- Kiểm tra  hướng dẫn, tiếp nh n hồ 

sơ   ửi giấy hẹn tiếp nh n hồ sơ trả 

kết quả cho tổ chức, cá nhân; nếu hồ 

sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 

ngày làm việc kể từ khi nh n được 

hồ sơ  hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

hoàn thiện hồ sơ theo quy định; 

- Quét (scan) hồ sơ từ bản giấy vào 

Hệ thống giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Phú Yên, số hóa hồ sơ 

(theo quy định tại Th n  tư 

01/2023/TT-VPCP đối với trường 

hợp phải số hóa), chuyển hồ sơ  iấy 

về Phòng Quản lý v n tải phươn  

tiện và n ười lái xử lý hồ sơ qua 

Dịch vụ bưu chính. 

Công chức của S  

GTVT tham gia tiếp 

nh n hồ sơ tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

Ngay khi tiếp nh n 

hồ sơ 

Bước 2 

- Nh n hồ sơ và  iải quyết; 

- Xem xét, xử lý hồ sơ  dự thảo văn 

bản (kèm theo một bộ bản sao hồ sơ 

quy định) đến Chi cục Đường thủy 

nội địa khu vực nếu vùng hoạt động 

vui chơi  iải trí dưới nước nằm trên 

tuyến đường thủy nội địa quốc gia, 

Cảng vụ hàng hải khu vực nếu vùng 

hoạt độn  vui chơi  iải trí dưới nước 

nằm trên vùn  nước cảng biển hoặc 

khu vực hàng hải để lấy ý kiến 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý v n tải phươn  

tiện và n ười lái 

01 ngày  

làm việc 

Bước 3 

Duyệt nội dung 

- Dự thảo văn bản (kèm theo một bộ 

bản sao hồ sơ quy định) đến Chi cục 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý v n tải phươn  tiện 

và n ười lái 

0,5 ngày  

làm việc 



 

Đường thủy nội địa khu vực hoặc 

Cảng vụ hàng hải khu vực 

Bước 4 

- Xem xét, phê duyệt văn bản (kèm 

theo một bộ bản sao hồ sơ quy định) 

đến Chi cục Đường thủy nội địa khu 

vực hoặc Cảng vụ hàng hải khu vực 

Lãnh đạo S  Giao 

thông v n tải (phụ trách 

lĩnh vực) 

0,5 ngày  

làm việc 

Bước 5 

- Lấy số  đón  dấu và phát hành văn 

bản đến Chi cục Đường thủy nội địa 

khu vực hoặc Cảng vụ hàng hải khu 

vực; 

Văn thư    
Ngay khi Lãnh đạo 

S  ký văn bản 

Bước 6 

Chờ văn bản trả lời. Hết thời gian 

quy định mà kh n  có văn bản trả 

lời  coi như Chi cục Đường thủy nội 

địa khu vực, Cảng vụ hàng hải khu 

vực đồng ý chấp thu n hoạt động vui 

chơi  iải trí dưới nước tại vùn  nước 

trên tuyến đường thủy nội địa, vùng 

nước cảng biển hoặc khu vực hàng 

hải theo đề nghị của tổ chức, cá 

nhân; 

- Tiếp nh n văn bản trả lời của Chi 

cục Đường thủy nội địa khu vực, 

Cảng vụ hàng hải khu vực; 

Văn thư   ; Chuyên 

viên Phòng Quản lý 

v n tải phươn  tiện và 

n ười lái. 

 

02 ngày  

làm việc 

Bước 7 

- Tiếp nh n và xử lý văn bản trả lời 

của Chi cục Đường thủy nội địa khu 

vực, Cảng vụ hàng hải khu vực; 

- Dự thảo văn bản chấp thu n; 

trường hợp không chấp thu n phải 

trả lời bằn  văn bản và nêu rõ lý do. 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý v n tải phươn  

tiện và n ười lái 

01 ngày 

 làm việc 

Bước 8 

Duyệt nội dung: 

- Dự thảo văn bản chấp thu n; 

trường hợp không chấp thu n phải 

trả lời bằn  văn bản và nêu rõ lý do. 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý v n tải phươn  tiện 

và n ười lái 

0,5 ngày  

làm việc 

Bước 9 

- Xem xét, phê duyệt văn bản chấp 

thu n; trường hợp không chấp thu n 

phải trả lời bằn  văn bản và nêu rõ lý 

do. 

Lãnh đạo S  Giao 

thông v n tải (phụ trách 

lĩnh vực) 

0,5 ngày  

làm việc 

Bước 10 

- Lấy số  đón  dấu và phát hành văn 

bản; 

- Chuyển kết quả đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Văn thư    
Ngay khi Lãnh đạo 

S  ký văn bản 

Bước 11 

Lưu hồ sơ  đính kèm bản điện tử có 

ký số kết quả giải quyết TTHC vào 

Hệ thống giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Phú Yên và trả kết quả và 

xác nh n trên hệ thống. 

Công chức của S  Giao 

thông v n tải tiếp nh n 

và trả kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

Ngay khi Lãnh đạo 

S  ký văn bản 

Tổng thời gian giải quyết:  
06 ngày 

 làm việc 

 


